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	ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
------------------

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------


THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2008-2009
	STT
	Nội dung


	Khóa học/

Năm 

tốt nghiệp
	Số 
sinh viên nhập học
	Số 
sinh viên 
tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp  học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	
	
	
	Loại
xuất

sắc
	Loại giỏi
	Loại

khá
	
	
	

	I
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đại học, 
cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ chính quy
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	a
	1. Ngành Bác sỹ đa khoa
	2003-2009
	224
	200
	
	42
	108
	
	100 %
	

	..
	2. Ngành Răng hàm mặt
	2003-2009
	14
	14
	
	7
	7
	
	100 %
	

	..
	3. Ngành Dược
	2004-2009
	52
	50
	
	24
	22
	
	100 %
	

	
	4. Ngành Điều dưỡng
	2005-2009
	49
	47
	
	4
	42
	
	100 %
	

	
	5. Ngành Kỹ thuật y học
	2005-2009
	33
	31
	
	2
	23
	
	100 %
	

	
	6. Ngành Y tế công cộng
	2005-2009
	52
	51
	
	16
	34
	
	100 %
	

	2
	Cử tuyển
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	...
	1. Ngành Bác sỹ đa khoa
	2003-2009
	
	13
	
	1
	11
	
	100 %
	

	3
	Hệ vừa làm vừa học
  (Hệ tại chức cũ)
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	1. Ngành Điều dưỡng đa khoa
	2005-2009
	87
	87
	 
	 
	84
	
	100 %
	

	…
	2. Ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức
	2005-2009
	13
	13
	
	1
	9
	
	100 %
	

	
	3. Ngành Điều dưỡng Phụ sản
	2005-2009
	45
	46
	 
	 
	46
	
	100 %
	

	…
	4. Ngành Kỹ thuật hình ảnh
	2005-2009
	17
	17
	
	 
	17
	
	100 %
	

	
	3. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm
	2005-2009
	30
	30
	
	 
	29
	
	100 %
	

	5
	Hoàn chỉnh  kiến thức
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đào tạo  liên thông
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hệ chuyên tu (cũ)
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	1. Ngành Bác sỹ đa khoa
	2005-2009
	144
	141
	
	3
	91
	
	100 %
	

	…
	2. Ngành Dược
	2005-2009
	38
	38
	
	8
	28
	
	100 %
	

	8
	Đào tạo từ xa
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành Nội khoa
	2007-2009
	15
	15
	
	12
	3
	
	100%
	

	
	Chuyên ngành Nhi khoa
	2007-2009
	15
	15
	
	10
	5
	
	100%
	

	
	Chuyên ngành Ngoại khoa
	2007-2009
	9
	9
	
	2
	7
	
	100%
	

	
	Chuyên ngành Sản Phụ Khoa
	2007-2009
	5
	5
	
	1
	4
	
	100%
	

	
	Chuyên ngành Y học chức năng
	2007-2009
	3
	3
	
	3
	
	
	100%
	

	
	Chuyên ngành YTCC
	2007-2009
	9
	9
	
	9
	
	
	100%
	

	
	Chuyên ngành Huyết học truyền máu
	2007-2009
	1
	1
	
	1
	
	
	100%
	

	
	Chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh
	2007-2009
	11
	11
	
	5
	6
	
	100%
	

	b
	Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  đào tạo ở trong nước, có liên kết với nước ngoài 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành Nội thận – Tiết niệu
	2006-2009
	1
	1
	Đạt
	
	100%
	

	
	Chuyên ngành Tim Mạch
	2006-2009
	1
	1
	Đạt
	
	100%
	

	
	Chuyên ngành Ngoại Tiêu hóa
	2006-2009
	1
	1
	Đạt
	
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình nghiên cứu bằng tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  nghiên cứu ở trong nước, có liên kết với nước ngoài 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Huế, ngày       tháng 12 năm 2009
HIỆU TRƯỞNG
